
 
 

BẢNG CHỈ DẪN ĐẾN TRUNG TÂM Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC: 
 

Danh sách dưới đây bao gồm tất cả các Trung Tâm Y Tế Trong Trường Học của Khu Học Chánh Oakland. Dùng danh 
sách này để đưa học sinh đến các dịch vụ gồm tư vấn, chăm sóc sức khỏe (khám sức khỏe, các dịch vụ sức khỏe sinh 
dục, sức lực thể thao v.v.) và các dịch vụ nha khoa. Nếu có câu hỏi hay hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Quản Trị Viên 
Chương Trình Sử Dụng Dịch Vụ Sức Khỏe của khu học chánh qua email: eia.gardner@ousd.org. 

 
 
 

 
TRUNG TÂM ELMHURST UNITED WELLNESS  

Dân số phục vụ: Elmhurst United, 

Highland Community, & Reach 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-3:30Ch. 
Điện thoại: (510) 639-1479 
Địa chỉ: 1800 98th Ave., Oakland, CA 94603 

 
TRUNG TÂM RISING HARTE  
Dân số phục vụ: Bret Harte & cư dân 

Alameda County tuổi 12-25 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 9S-5Ch.  

Điện thoại: (510) 485-5292 

Địa chỉ: 3800 Coolidge Ave., Oakland, CA 

94602 

 
TRUNG TÂM YOUTH UPRISING HEALTH 

Dân số phục vụ: Castlemont & Cư dân Alameda 
County tuổi từ 11-24 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 9S-4:30 Ch. 
Điện thoại: (510) 428-3556 
Địa chỉ:  8711 MacArthur Blvd., Suite A, 

Oakland, CA 94605 

 
FREMONT TIGER CLINIC 
Dân số phục vụ: Trung Học Fremont 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch. 

Điện thoại: (510) 434-2001 

Địa chỉ:: 4610 Foothill Blvd., Oakland, CA 

94601 

 
TRUNG TÂM FRICK HEALTH  
Dân số phục vụ: Frick & Cư dân Alameda County 
tuổi từ 5-24 
Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch. 
Điện thoại: (510) 639-3386 
Địa chỉ: 2845 64th Ave., Oakland, CA 

94605 (đi vào góc 62nd của trường) 

 

TRUNG TÂM HAVENSCOURT HEALTH 

Dân số phục vụ: CCPA & Lockwood tuổi từ 5-21 
Giờ: Thứ hai – Thứ sáu 8:30S-4:30Ch. 
Điện thoại: (510) 639-1981 

Địa chỉ: 1390 66th Ave., Oakland, CA 94621  

TRUNG TÂM YOUTH HEART HEALTH 

Dân số phục vụ: Dewey, La Escuelita, 

MetWest & Cư dân Alameda County tuổi từ 

3-21 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-5Ch. 

Điện thoại: (510) 879-1568 

Địa chỉ: 286 East 10th St., Oakland, CA 

94606 

 
TRUNG TÂM MADISON HEALTH  

Dân số phục vụ: Madison, Brookfield, 

Esperanza, Lionel Wilson, Korematsu  

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch.  

Điện thoại: (510) 636-4210 

Địa chỉ: 400 Capistrano Dr., Oakland, CA 
94603 

 
TRUNG TÂM CHAPPELL HAYES HEALTH 

Dân số phục vụ: McClymonds & Cư dân 

Alameda County tuổi từ 11-24 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 9S-4:30Ch.  

Điện thoại: (510) 835-1393 

Địa chỉ: 2607 Myrtle St., Oakland, CA 

94607 

 
TRUNG TÂM SHOP 55 WELLNESS  

Dân số phục vụ: Trung Học Oakland   

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 9S-4Ch.  

Điện thoại: (510) 879-7152 

Address: 1023 MacArthur Blvd., Oakland, CA 
94610 

 
OAKLAND TECH CLINIC 

Dân số phục vụ: Tech, Oakland 

International, Street Academy 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch.  
Điện thoại: (510) 450-5421 

Địa chỉ: 4351 Broadway, Oakland, CA 94611 

 

TRUNG TÂM ROOSEVELT HEALTH  

Dân số phục vụ: Roosevelt & Garfield 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch. 

Điện thoại: (510) 535-2893 

Địa chỉ: 1926 19th Ave., Oakland, CA 
94606 

 
TRUNG TÂM SEVEN GENERATIONS HEALTH  

Dân số phục vụ: Skyline 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8S-4Ch.  

Điện thoại:  (510) 531-5016 

Địa chỉ: 12250 Skyline Blvd., Oakland, CA 

94619 

 
TRUNG TÂM SEVEN GENERATIONS HEALTH  

Dân số phục vụ: United for Success, Life 

Academy & gia đình tuổi từ 2-24 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch. 

Điện thoại: (510) 436-3009 

Địa chỉ: 2101 35th Ave., Oakland, CA 

94601 

 
TRUNG TÂM HAWTHORNE HEALTH  

Dân số phục vụ: Urban Promise, Achieve & Cư 

dân Alameda County tuổi từ 3-18 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4:30Ch. 

Điện thoại: (510) 535-6440 

Địa chỉ: 1700 28th Ave., Oakland CA, 

94601 

 
TRUNG TÂM WEST OAKLAND MIDDLE 
SCHOOL HEALTH  

Dân số phục vụ: WOMS, MLK, Hoover,  

Cư dân Alameda County tuổi từ 0-18 

Giờ: Thứ hai – Thứ sáu, 8:30S-4Ch. 

Điện thoại: (510) 874-7272 

Địa chỉ: 991 14th St., Oakland, CA 94607 

(Tòa nhà H góc 12th St. của trường) 

 
 

 CHI TIẾT VỀ BẢO HIỂM SỨC KHỎE, GỌI HAY ĐẾN: 
TRUNG TÂM OUSD CENTRAL FAMILY RESOURCE  

746 Grand Ave, Portable A, Oakland, CA 94610 
Điện thoại: (510) 273-1516 

Trang: https://www.ousd.org/Page/10632  

Mở ra cho tất cả cư dân của Quận Hạt Alameda 

mailto:eia.gardner@ousd.org
http://www.ousd.org/Page/10632


 


